Phụ lục số 1

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, THỂ HIỆN CÁC BẢN ĐỒ TRONG NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
(Kèm trong Thông tư  số 15/2005/TT-BXD, ngày 19/08/2005 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng)
A. NỘI DUNG CÁC BẢN ĐỒ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
I. NỘI DUNG BẢN ĐỒ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG
Căn cứ khoản 2, điều 6, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, bản đồ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng là sơ đồ vị trí, ranh giới và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/100.000 - 1/500.000. Nội dung trong bản đồ cần thể hiện:

- Vị trí của vùng và các mối quan hệ liên vùng về các mặt địa lý tự nhiên; các điểm dân cư đô thị chính; các cơ sở kinh tế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật chính có ảnh hưởng tới vùng quy hoạch;

- Giới hạn vùng lãnh thổ nghiên cứu.

II. NỘI DUNG BẢN ĐỒ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
Căn cứ khoản 2, điều 14, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, bản đồ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị là sơ đồ vị trí, ranh giới và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/25.000 - 1/100.000. Nội dung trong bản đồ cần thể hiện:

- Trong trường hợp đã có bản đồ quy hoạch xây dựng vùng được duyệt hoặc thỏa thuận thì trên cơ sở bản đồ quy hoạch xây dựng vùng đó chỉ cần làm rõ thêm các mối quan hệ có tác động trực tiếp giữa vùng quy hoạch và đô thị quy hoạch.

- Trong trường hợp chưa có bản đồ quy hoạch xây dựng vùng được duyệt hoặc thỏa thuận thì cần thể hiện các mối quan hệ tương hỗ giữa đô thị và vùng có liên quan về các mặt: Kinh tế - xã hội; Hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các vấn đề khác tác động đến phát triển đô thị.

III. NỘI DUNG BẢN ĐỒ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
Căn cứ khoản 3, điều 22, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, bản đồ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị là sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ  quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ nhỏ hơn, tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000. Nội dung bản đồ cần thể hiện:

- Vị trí, giới hạn và phạm vi khu đất lập quy hoạch chi tiết;

- Mối quan hệ về phân khu chức năng không gian quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận hoặc toàn đô thị;

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật có liên quan đến khu đất lập quy hoạch chi tiết do đồ án quy hoạch chung, đồ án quy hoạch vùng hoặc quy hoạch chi tiết có tỷ lệ nhỏ hơn quy định.

B. NỘI DUNG CÁC BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
I. NỘI DUNG CÁC BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG
1. Căn cứ khoản 1, điều 9, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng, các bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng vùng gồm:

a) Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/100.000-1/500.000;
b) Bản đồ hiện trạng tổng hợp, tỷ lệ 1/25.000-1/250.000;
c) Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/25.000-1/250.000 (Nội dung Bản đồ này có thể được lồng ghép vào Bản đồ b);
d) Bản đồ định hướng phát triển không gian vùng, tỷ lệ 1/25.000-1/250.000

e) Bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng, tỷ lệ 1/25.000-1/250.000.
2. Nguyên tắc chung

- Tùy theo đối tượng và nội dung nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng vùng có chức năng tổng hợp hoặc chuyên ngành gồm vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, vùng công nghiệp, vùng đô thị lớn, vùng du lịch, nghỉ mát, vùng bảo vệ di sản cảnh quan thiên nhiên... các bản đồ quy hoạch phải thể hiện được các nội dung chủ yếu phù hợp với yêu cầu mục tiêu, chiến lược phát triển của từng loại vùng, làm rõ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội có quy mô và phạm vi phục vụ diện rộng cấp vùng (kèm theo thông số kỹ thuật);
- Quy cách thể hiện hồ sơ (Ký hiệu, đường nét, màu sắc…) theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Nội dung các bản đồ quy hoạch xây dựng vùng

a) Bản đồ vị trí và mối liên hệ  vùng

Nội dung trong bản đồ cần thể hiện:

- Vị trí của vùng và các mối quan hệ liên vùng về các mặt địa lý tự nhiên, các điểm dân cư đô thị chính, các cơ sở kinh tế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các khu vực khác có ảnh hưởng tới vùng quy hoạch;
- Giới hạn vùng lãnh thổ nghiên cứu, ranh giới các tiểu vùng, các trung tâm dân cư và các trung tâm đặc trưng khác.
b) Bản đồ hiện trạng  tổng hợp
- Hiện trạng sử dụng đất:
+ Ranh giới của vùng và các đơn vị hành chính trong vùng, ranh giới của đô thị trong vùng (nếu là vùng tỉnh);
+ Hệ thống các điểm dân cư hiện có (các đô thị đối với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, liên tỉnh. Các đô thị và các điểm dân cư nông thôn đối với quy hoạch vùng huyện, liên huyện);
+ Các khu nghỉ dưỡng, du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, khảo cổ, an ninh quốc phòng, các khu bảo vệ thiên nhiên, rừng cấm, vườn quốc gia, hồ nước lớn, công viên rừng, vùng cảnh quan, kể cả các khu kinh tế, dân cư có giá trị tham quan, du lịch;
+ Vị trí, quy mô các khu, cụm công nghiệp, các mỏ khoáng sản và phạm vi khai thác.
c) Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường
+ Vị trí và phân loại các tuyến giao thông sắt, thủy, bộ, hàng không... Vị trí, tính chất và quy mô các công trình đầu mối: Ga đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, bến, bãi đỗ xe có quy mô lớn;
+ Vị trí, quy mô các công trình cấp điện gồm: Nhà máy điện, trạm biến áp, lưới truyền tải và phân phối điện;
+ Hệ thống sông, kênh, hồ nước, phạm vi ngập úng, đê điều, mạng lưới và các công trình thủy lợi chính;
+ Vị trí và quy mô các công trình đầu mối: Nhà máy nước, trạm cấp nước, công trình thu nước dưới đất, nước mặt, trạm bơm tăng áp, hệ thống cấp nước, vành đai bảo vệ nguồn nước;
+ Vị trí và quy mô khu xử lý nước thải, bãi chôn lấp và khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang;
+ Các vùng ô nhiễm môi trường (về đất, nước, không khí, tiếng ồn…), các khu vực cách ly.

d) Bản đồ định hướng phát triển không gian vùng 

- Phân bố và tổ chức sản xuất:

+ Trường hợp đã có đồ án quy hoạch xây dựng vùng lớn hơn và định hướng tổng thể Kinh tế-Xã hội của vùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì việc nghiên cứu chủ yếu tập trung làm chính xác hơn về vị trí địa lý hoặc địa điểm các cơ sở Kinh tế - Xã hội chủ yếu tạo vùng;
+ Trường hợp chưa có quy hoạch trên, thì phải tiến hành thu thập các định hướng phát triển ngành, các số liệu, tài liệu và dự án có liên quan để dự báo các khả năng phân bố và phát triển lực lượng sản xuất trong vùng, lựa chọn các địa điểm xây dựng phù hợp với yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội.

- Phân bố và tổ chức hệ thống các điểm dân cư: 

+ Vị trí, mô hình phân bố và tổ chức hệ thống đô thị, các điểm dân cư nông thôn (đối với quy hoạch vùng huyện, liên huyện), các trung tâm thương mại, dịch vụ trong vùng, trên cơ sở dự báo quy mô, phân loại và phân cấp quản lý đô thị;
+ Phân bố và tổ chức các khu vực nghỉ ngơi du lịch, khai thác và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa.

e) Bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng

- Chuẩn bị kỹ thuật:

+ Trên cơ sở các thông số về tai biến địa chất (động đất, sói lở, lũ lụt, trượt đất đá, lún sụt...) và các yếu tố có liên quan khác để cảnh báo và xác định vùng cấm hoặc hạn chế xây dựng;
+ Biện pháp chống lũ lụt, sói lở;
+ Hướng tiêu thoát nước mặt chính của vùng;
+ Vị trí các hồ lớn, các công trình tiêu úng, các tuyến đê chống lũ.
- Giao thông:

+ Phân loại, phân cấp và tổ chức mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không có ý nghĩa quốc tế, quốc gia, liên tỉnh và nội vùng;
+ Vị trí, tính chất và quy mô các công trình đầu mối giao thông, các cơ sở phục vụ giao thông như ga đường sắt, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, bến, bãi đỗ ô tô và các đầu mối giao thông vận tải tổng hợp.

- Cấp nước:

+ Vị trí, phạm vi nguồn nước dưới đất bao gồm cả nguồn nước nóng, nước khoáng, nước mặt hiện có và dự kiến sử dụng cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch...;
+ Bản đồ cấp nước vùng, liên vùng;
+ Vị trí các công trình, quy mô các nhà máy, trạm xử lý nước;
+ Hệ thống truyền tải nước chính có ý nghĩa vùng và liên vùng;
+ Xác định vành đai bảo vệ môi trường nguồn nước.
- Cấp điện:

+ Xác định vị trí, quy mô các nhà máy điện hiện có và dự kiến xây dựng;
+ Xác định vị trí và quy mô các trạm biến áp nguồn hiện có và dự kiến xây dựng;
+ Hệ thống truyền tải và phân phối điện hiện có và dự kiến xây dựng.
- Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

+ Vị trí, quy mô các công trình: Trạm xử lý nước thải, khu liên hợp xử lý chất thải rắn, nghĩa trang. 

- Đánh giá tác động môi trường:

+ Xác định vị trí, nguồn và vùng ô nhiễm môi trường, vùng bảo vệ (đất, nước, không khí, tiếng ồn…). 
II. NỘI DUNG CÁC BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
1. Căn cứ khoản 1, điều 17 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, tỉ lệ các bản vẽ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị phụ thuộc vào loại đô thị quy hoạch và được xác định trong nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể:
a) Tỷ lệ bản đồ nền phục vụ cho việc nghiên cứu thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị:
- Đối với đô thị loại đặc biệt, loại I: 1/25.000 ( 1/10.000;
- Đối với đô thị loại II và loại III: 1/10.000;
- Đối với đô thị loại IV: 1/10.000 ( 1/5.000;
- Đối với đô thị loại V: 1/5.000 ( 1/2.000;
- Đối với các quận của thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô dân số tương đương đô thị loại nào thì sử dụng tỷ lệ bản đồ tương ứng theo quy định đối với đô thị loại đó.
b) Thành phần các bản vẽ thể hiện nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị (Thể hiện trên bản đồ theo tỷ lệ quy định tại mục a)

- Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng; Tỷ lệ 1/50.000-1/250.000;
- Các bản đồ hiện trạng, gồm:

+ Bản đồ hiện trạng và đánh giá tổng hợp đất xây dựng;
+ Bản đồ hiện trạng giao thông;
+ Bản đồ hiện trạng cấp điện;
+ Bản đồ hiện trạng cấp nước;
+ Bản đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật;
+ Bản đồ hiện trạng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường;
(Nội dung các bản đồ trên có thể được ghép chung, nhưng mỗi bản đồ không ghép quá 3 bộ môn.)

- Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị; 
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch;

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:
+ Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật; 

+ Bản đồ quy hoạch giao thông;
+ Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ các trục giao thông chính; 

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước;
+ Bản đồ quy hoạch cấp điện;
+ Bản đồ quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường;
(Nội dung các bản đồ trên có thể được ghép chung, nhưng mỗi bản đồ không ghép quá 2 bộ môn).
- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật chính các tuyến đường xây dựng mới.
2. Nguyên tắc chung:
- Mức độ nghiên cứu và thể hiện của các bộ môn chuyên ngành trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị:

+ Đối với đồ án nghiên cứu trên tỷ lệ 1/25.000: Đến đường chính đô thị;
+ Đối với đồ án nghiên cứu trên tỷ lệ 1/10.000: Đến đường liên khu vực;
+ Đối với đồ án nghiên cứu trên tỷ lệ 1/5.000:  Đến đường khu vực;
+ Đối với đồ án nghiên cứu trên tỷ lệ 1/2.000: Đến đường phân khu vực.

- Tuỳ theo nội dung, yêu cầu được xác định trong nhiệm vụ quy hoạch của từng loại đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch và các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật có thể vẽ chung trên một bản đồ, hoặc tách riêng cho từng giai đoạn quy hoạch, nhưng phải thể hiện được các thông số kinh tế - kĩ thuật chính có liên quan tới các giai đoạn quy hoạch;
- Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nếu nằm ngoài phạm vi đô thị được thể hiện trên sơ đồ có mối liên hệ với đô thị;
- Trong bản đồ phải ghi đầy đủ các số liệu kinh tế - kỹ thuật cần thiết theo yêu cầu nội dung nghiên cứu của từng chuyên ngành;
- Quy cách thể hiện hồ sơ (ký hiệu, đường nét, màu sắc…) theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
3. Nội dung các bản đồ quy hoạch chung xây dựng đô thị
a) Bản đồ vị trí và mối liên  hệ vùng

- Trong trường hợp chưa có bản đồ quy hoạch xây dựng vùng được duyệt hoặc thỏa thuận thì cần thể hiện các mối quan hệ tương hỗ giữa đô thị và vùng có liên quan về các mặt:

+ Kinh tế - xã hội;

+ Hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các vấn đề khác tác động đến phát triển đô thị.

- Trong trường hợp đã có bản đồ quy hoạch xây dựng vùng được duyệt hoặc thỏa thuận thì trên cơ sở bản đồ quy hoạch xây dựng vùng đó chỉ cần làm rõ thêm các mối quan hệ có ảnh hưởng trực tiếp giữa vùng quy hoạch và đô thị quy hoạch như quy định ở phần trên.

b) Các bản đồ hiện trạng 

- Hiện trạng sử dụng đất:
+ Ranh giới hành chính của các phường, xã của đô thị hiện trạng và khu vực dự kiến mở rộng;
+ Hiện trạng sử dụng đất theo các khu chức năng như: Đất các đơn vị ở; Công trình công cộng đô thị; Cơ quan hành chính; Các khu trung tâm hỗn hợp; An ninh quốc phòng; Di tích lịch sử; Danh lam thắng cảnh; Các khu công nghiệp, TTCN, kho tàng, bến bãi; Đất chưa sử dụng; đất nông nghiệp…;
+ Hiện trạng sử dụng đất các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Đất xây dựng mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đô thị, đất xây dựng các công trình đầu mối về đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, nhà máy nước, nhà máy điện, trạm phân phối điện, hồ thủy lợi, trạm xử lý nước thải, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải rắn…
- Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng:
+ Xác định những khu vực không được phép xây dựng (như di tích lịch sử, văn hóa; khu bảo tồn thiên nhiên; khu quân sự…) và những chướng ngại vật thiên nhiên hoặc nhân tạo khác;
+ Phân loại các quỹ đất theo mức độ thuận lợi cho xây dựng và phát triển (theo điều kiện tự nhiên, điều kiện cung cấp hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện có liên quan khác).

- Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị:
Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần thể hiện các nội dung sau:
+ Hiện trạng san nền, thoát nước mặt: Các lưu vực thoát nước chính, các khu bị úng ngập, các hồ điều hòa, các tuyến mương, hệ thống cống thoát nước mưa và các công trình thủy lợi, cao độ hiện có tại các điểm giao cắt đường;
+ Mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông nội thị và các công trình đầu mối về đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không (trong đó xác định vị trí, quy mô, cấp,  loại công trình...);
+ Nguồn cung cấp nước, các nhà máy xử lý nước, trạm bơm, đài điều hòa nước và mạng lưới đường ống truyền tải, phân phối nước; 

+ Mạng lưới cấp điện từ trung áp trở lên: Nguồn  điện (nhà máy điện, trạm biến áp nguồn), lưới cung cấp và phân phối điện. Với các đô thị loại IV và loại V, bổ xung thêm trạm lưới;
+ Mạng lưới thoát nước thải, quy mô các công trình: trạm bơm, trạm xử lý nước thải, khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, nhà tang lễ...;
+ Các nguồn gây ô nhiễm môi trường; Các vùng bị ô nhiễm (đất, nước, không khí, tiếng ồn...) và các thông số chất lượng môi trường.

c) Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị
Cần thể hiện rõ:

+ Đất xây dựng hiện có giữ lại, cải tạo hoặc tái phát triển;

+ Đất mở rộng đô thị theo thời hạn quy hoạch 20 năm;

+ Đất dự trữ phát triển;
+ Hệ thống các trung tâm đô thị;
+ Đất sử dụng theo chức năng như: Các đơn vị ở; các khu dịch vụ; các khu công viên cây xanh; các khu công nghiệp, TTCN, kho tàng, bến bãi; các khu cơ quan hành chính, trường chuyên nghiệp, viện nghiên cứu… và các khu chức năng đặc biệt khác;
+ Ranh giới hành chính nội (quận, phường), ngoại thị (huyện, xã) hiện trạng và dự kiến điều chỉnh.
d) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị. 

Cần thể hiện rõ:

+ Ranh giới hành chính quận, huyện, phường, xã hiện trạng và ranh giới các khu thành phố và các đơn vị ở theo quy hoạch;
+ Các khu chức năng đô thị, phân biệt rõ khu vực hiện có giữ lại hoặc cải tạo, xây dựng mới đợt đầu và dài hạn;
+ Các thông số kinh tế - kỹ thuật chính của từng khu chức năng: Diện tích; Dân số; Mật độ xây dựng tối đa và tối thiểu. Riêng đối với các khu vực không gian chính đô thị cần quy định tầng cao xây dựng tối đa và tối thiểu;
+ Đất dự trữ phát triển.
e) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường
- Chuẩn bị kỹ thuật: 

+ Lưu vực và hướng thoát nước; 

+ Hệ thống sông, kênh, hồ chứa, đê, kè…; 

+ Hệ thống thoát nước mưa;
+ Xác định cao độ xây dựng cho đô thị, từng khu vực và các trục đường chính đô thị;
+ Các khu vực đào đắp. 

- Giao thông:
+ Mạng lưới và các công trình giao thông đối ngoại về đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không (tuyến, ga đường sắt, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, bến ô tô liên tỉnh...);
+ Mạng lưới giao thông nội thị và các công trình giao thông nổi hoặc ngầm (phân loại đường phố, bến, bãi đỗ xe, các tuyến giao thông thủy, bến tàu thuyền. Vị trí các đầu mối giao thông phức tạp);
+ Sơ đồ tổ chức các tuyến giao thông công cộng (đối với đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III) bao gồm: Tuyến xe buýt, đường sắt đô thị (nổi hoặc ngầm) và các nút giao thông phức tạp;
+ Chi tiết các mặt cắt ngang các loại đường phố, tuyến giao thông đường thủy cấp khu vực trở lên.

- Cấp nước:
+ Nguồn cấp nước: Nước dưới đất, nước mặt; 

+ Vị trí và quy mô các công trình thu, các công trình xử lý nước, công trình điều hòa, tăng áp;
+ Mạng lưới đường ống truyền dẫn, phân phối nước và các tuyến chuyển tải nước thô (bao gồm đường kính, chiều dài);
- Sơ đồ tính toán thủy lực mạng lưới đường ống cấp nước;
- Xác định vành đai bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước.
- Cấp điện:
+ Vị trí, công suất điện áp nguồn điện;
+ Mạng lưới cung cấp và phân phối điện từ trung áp trở lên. Các đô thị loại IV và loại V bổ sung thêm các trạm lưới.
- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:
+ Mạng lưới thoát nước, trạm bơm, trạm xử lý nước thải; 

+ Vị trí, quy mô khu xử lý chất thải rắn, trạm trung chuyển chất thải rắn, nghĩa trang, nhà tang lễ.
- Đánh giá tác động môi trường: 

+ Xác định vị trí, quy mô, thông số môi trường của các nguồn gây ô nhiễm; 

+ Xác định các vùng bảo vệ, khoảng cách ly vệ sinh.

f) Bản đồ chỉ giới đường đỏ  

Thể hiện trên cơ sở bản đồ quy hoạch giao thông (và có thể ghép với bản đồ quy hoạch giao thông) các nội dung:
- Xác định tọa độ mốc thiết kế theo tim đường tại các ngả giao nhau của các tuyến đường chính đô thị quy hoạch xây dựng mới trên cơ sở lưới tọa độ của bản đồ đo đạc địa hình sử dụng lập quy hoạch;
- Xác định chỉ giới đường đỏ trên bản vẽ mặt cắt ngang các tuyến đường.  

g) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
Trên cơ sở các bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, bản đồ tổng hợp đường dây đường ống  kỹ thuật cần thể hiện:
- Bố trí, sắp xếp, vị trí tuyến tuynel, đường dây, đường ống và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trên mặt bằng, đặc biệt trên các đường phố chính quy hoạch xây dựng mới;
- Xác định kích thước và khoảng cách giữa các tuyến với các công trình khác trong giới hạn chỉ giới đường đỏ trên mặt cắt ngang đường tỷ lệ 1/100(1/200;
- Tại các nút giao nhau phức tạp cần thể hiện sơ đồ để xác định độ sâu và khoảng cách đứng giữa các tuyến đường dây, đường ống kỹ thuật.

III. NỘI DUNG CÁC BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
1. Căn cứ khoản 1, Điều 26, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, các bản vẽ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được cụ thể như sau:

a) Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/10.000-1/25.000 đối với quy hoạch 1/2.000, tỷ lệ 1/5.000-1/10.000 đối với quy hoạch 1/500;
b) Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng tỷ lệ  1/500 hoặc 1/2.000;
c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000;
d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000;
e) Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000;
f) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000;
g) Bản đồ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000;
h) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000;
k) Các sơ đồ liên hệ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực lập quy hoạch với các khu vực lân cận hoặc toàn đô thị.

2. Nguyên tắc chung


- Tùy theo yêu cầu cụ thể của từng đồ án, các bộ môn hạ tầng kỹ thuật và môi trường có thể ghép các nội dung vào một bản đồ nhưng phải đảm bảo các nội dung của từng chuyên ngành;
- Bản đồ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật cần có sơ đồ liên hệ với các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nằm ngoài phạm vi khu đất lập quy hoạch chi tiết;
- Trong bản đồ cần ghi đầy đủ, rõ ràng các số liệu kinh tế - kỹ thuật cần thiết phù hợp với loại đồ án quy hoạch chi tiết;
- Tùy theo từng loại đồ án có thể thể hiện trên bản đồ thu nhỏ tỷ lệ nhưng phải đảm bảo thu từ bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/2.000 và 1/500;
- Quy cách thể hiện hồ sơ (ký hiệu, đường nét, màu sắc…) theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
3. Nội dung các bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000

a) Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất
Bản đồ vị trí, ranh giới khu đất thiết kế được trích từ bản đồ quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất ở tỷ lệ nhỏ hơn. Nội dung bản đồ cần thể hiện rõ:

- Vị trí, giới hạn và phạm vi khu đất lập quy hoạch chi tiết;
- Mối quan hệ về phân khu chức năng không gian quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận hoặc toàn đô thị;
- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật có liên quan đến khu đất lập quy hoạch chi tiết do đồ án quy hoạch chung, đồ án quy hoạch vùng hoặc quy hoạch chi tiết có tỷ lệ nhỏ hơn quy định.
b) Các bản đồ hiện trạng kiến trúc - cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường:
- Bản đồ hiện trạng kiến trúc - cảnh quan và đánh giá đất xây dựng cần thể hiện rõ:

+ Phạm vi ranh giới, chức năng sử dụng (đất nhóm nhà ở, công trình dịch vụ đô thị, các khu vực sử dụng hỗn hợp, vườn hoa, công viên, công nghiệp...) và diện tích của từng ô phố (giới hạn bằng đường phân khu vực). Nếu trong ô phố có nhiều chức năng sử dụng khác nhau thì phải thể hiện rõ từng loại chức năng;
+ Đường hiện trạng;
- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: 

+ Giao thông:
( Mạng lưới giao thông đô thị: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không và các tuyến đường phố cần xác định theo quy mô và phân loại đường;
( Vị trí và quy mô các bến, bãi đỗ xe, quảng trường, nút giao nhau, ga đường sắt, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không.
+ Cấp nước:


( Thể hiện mạng lưới, cao độ đường ống cấp nước và các công trình trên đường ống như hố van, họng cứu hỏa…;
( Vị trí, quy mô và công suất các công trình và nguồn cung cấp nước hiện có.

+ Chuẩn bị kỹ thuật:
( Cao độ nền tại các điểm giao cắt đường và tại các điểm đặc biệt.
( Các khu vực thường xuyên úng ngập.
( Đê kè hiện có;
( Mạng lưới đường cống, hệ thống thoát nước mưa hiện có;
( Các công trình đầu mối: trạm bơm thuỷ lợi, trạm bơm tiêu đô thị.
+ Thoát nước thải - vệ sinh môi trường: 

( Mạng lưới thoát nước thải;
( Vị trí, quy mô các trạm bơm, trạm xử lý nước thải, điểm tập kết và khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, nhà tang lễ.
+ Cấp điện:
( Nguồn điện; 

( Lưới trung cao thế và các trạm biến áp;
( Lưới hạ thế và chiếu sáng.
+ Hiện trạng môi trường: Các nguồn gây ô nhiễm môi trường; Các vùng bị ô nhiễm (đất, nước, không khí, tiếng ồn...) và các thông số chất lượng môi trường.

c) Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

- Tổ chức mặt bằng và không gian quy hoạch - kiến trúc, trong đó cần xác định rõ chiều cao công trình, tầm nhìn và các điểm nhấn về không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị;
- Phải thể hiện rõ giải pháp thiết kế mới hoặc cải tạo không gian kiến trúc và cải thiện cảnh quan đô thị.
d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Thể hiện chức năng sử dụng đất của từng ô phố (được xác định bởi các đường phân khu vực) gồm: Đất nhóm nhà ở, công trình dịch vụ đô thị, các khu vực sử dụng hỗn hợp, vườn hoa, công viên, công nghiệp... Nếu trong ô phố có nhiều chức năng sử dụng khác nhau thì phải thể hiện rõ đến từng loại chức năng;

- Phân biệt rõ khu hiện có, cải tạo và khu đất phát triển mới; 
- Các thông số kinh tế - kỹ thuật: Diện tích đất, dân số, quy mô công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao tối đa tối thiểu cho từng khu chức năng.

e) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường
- Giao thông:

+ Mạng lưới giao thông cần thể hiện rõ mặt bằng các tuyến giao thông đối ngoại (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không), các tuyến đường sắt đô thị (nổi hoặc ngầm) và các loại đường phố đến đường phân khu vực;
+ Xác định vị trí quy mô các công trình giao thông: Bến bãi đỗ xe, ga đường sắt, bến cảng, bến thuyền, cảng hàng không, các nút giao thông, cầu cống, quảng trường và các công trình phục vụ giao thông (nổi hoặc ngầm) khác;
+ Thể hiện mặt cắt ngang các tuyến đường.
- Chuẩn bị kỹ thuật:
+ Xác định cao độ xây dựng tại các điểm giao cắt đường, độ dốc trên đường, xác định cao độ nền xây dựng;
+ Xác định ranh giới, khối lượng các khu vực đào, đắp;
+ Thể hiện hệ thống thoát nước mưa (mạng lưới, cao độ toàn hệ thống, miệng xả, vị trí, công suất, quy mô chiếm đất của trạm bơm, hồ điều hòa)

+ Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác: Đê, kè.
- Cấp nước:

+ Xác định nguồn cấp nước;
+ Các đường ống cấp nước được xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng;
+ Thể hiện mạng lưới, cao độ các đường ống chính, ống nhánh đến các công trình hoặc khu đất, các công trình trên đường ống như vòi công cộng, hố van, họng cứu hỏa...;
+ Trong phạm vi khu đất thiết kế, nếu có các công trình như bể chứa, trạm bơm, đài nước thì phải thể hiện đầy đủ và nguồn nước cấp cho khu vực thiết kế.

- Thoát nước thải và VSMT:
+ Thiết kế mạng lưới thoát nước thải (có cao độ đáy cống ở các điểm tính toán);
+ Vị trí, quy mô chiếm đất, công suất các trạm bơm, trạm xử lý nước thải, điểm trung chuyển và trạm xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, nhà tang lễ.
- Cấp điện:
+ Thể hiện đầy đủ mạng lưới cấp điện bao gồm: Nguồn điện, lưới trung cao thế, trạm biến áp, lưới hạ thế, lưới chiếu sáng đường 

- Đánh giá tác động môi trường: 

+ Vị trí, quy mô các nguồn gây ô nhiễm


+ Xác định các vùng bảo vệ, khoảng cách ly vệ sinh.
g) Bản đồ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng (có thể ghép với bản đồ quy hoạch giao thông)
- Trên cơ sở bản đồ quy hoạch giao thông, cần thể hiện chỉ giới đường đỏ; hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật và xác định tọa độ thiết kế tại các vị trí có thay đổi hướng và tại các nút giao nhau;
- Các bản vẽ mặt cắt ngang đường phố trên đó xác định kích thước, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.    

h) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
- Bản đồ này được lập trên cơ sở các bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, trong đó thể hiện:

+ Mặt bằng các tuyến đường dây, đường ống và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật;
+ Mặt cắt ngang các tuyến đường (tỷ lệ 1/100 hoặc 1/200), trong đó xác định vị trí, kích thước các tuyến tuynel, đường dây đường ống kỹ thuật trong giới hạn chỉ giới đường đỏ và khoảng cách ngang giữa các tuyến;
+ Ở những nơi đường phố giao cắt, có nhiều tuyến kỹ thuật đi qua phức tạp, cần thể hiện giải pháp bố trí, sắp xếp các tuyến kỹ thuật đó trên mặt bằng dưới dạng sơ đồ, ghi rõ những thông số kỹ thuật có liên quan để xác định độ sâu và khoảng cách đứng giữa các tuyến đường dây đường ống kỹ thuật.
4. Đối với đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

Ngoài các yêu cầu như đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000, nội dung các bản đồ trong đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 cần thể hiện thêm một số nội dung sau: 
- Bản đồ hiện trạng kiến trúc, cảnh quan phải đánh giá chất lượng công trình (theo 3 loại kiên cố, bán kiên cố, tạm), xác định tầng cao, mật độ xây dựng, các công trình có giá trị cần giữ lại, bảo tồn, tôn tạo. Xác định giá trị cảnh quan, cây xanh, mặt nước và các yếu tố khác về môi trường;
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định rõ chức năng của từng lô đất như: Đất ở (xác định bởi hàng rào của các lô đất xây dựng biệt thự và nhà liên kế – không bao gồm sân chơi, đường nội bộ và bãi đỗ xe chung của nhóm nhà ở,  hoặc xác định bởi diện tích chiếm đất của các khối nhà chung cư); Công trình dịch vụ; Cây xanh, công viên, vườn hoa, sân chơi nội bộ nhóm nhà ở; Cơ quan hành chính, trường chuyên nghiệp; Công nghiệp, TTCN... Phân biệt rõ đất công trình hiện có, cải tạo và xây dựng mới. Nêu rõ các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật cho từng lô đất như: quy mô dân số, quy mô công trình, mật độ xây dựng, tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu, tầng cao trung bình. Riêng đối với nhóm nhà ở chung cư, không quy định mật độ xây dựng cho đất ở chung cư mà quy định mật độ xây dựng chung cho cả nhóm nhà ở chung cư;
- Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Bố cục công trình; Chiều cao công trình; Sân vườn; Cây xanh đường phố; Đường đi bộ, đường dạo; Các sơ đồ minh họa ý tưởng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:
+ Giao thông: Mạng lưới đường thể hiện chi tiết đến từng công trình; Sân đường và bãi đỗ xe nội bộ; Đề xuất giải pháp kết cấu của các loại đường ôtô, đường đi bộ và các công trình phục vụ giao thông;
+ Chuẩn bị kỹ thuật: Thể hiện các giếng thu; Hố ga; Ta luy; Tường chắn;, Tùy theo điều kiện địa hình phải thể hiện đường đồng mức thiết kế và bản vẽ tính khối lượng;
+ Cấp nước: Thể hiện các đường ống chính, ống nhánh đến các công trình; 

+ Thoát nước thải và VSMT: Xác định vị trí các giếng ga (có cao độ đáy cống); Xác định điểm thu gom chất thải rắn, nhà vệ sinh công cộng.
+ Cấp điện: Thể hiện vị trí các trạm biến thế, tuyến điện chính, tuyến điện đến các công trình công cộng và khoảng cách giữa các cột điện... hành lang bảo vệ lưới điện cao áp.
IV. NỘI DUNG CÁC BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
1. Căn cứ khoản 2, Điều 34 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, các bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được cụ thể như sau:

a) Đồ án quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn (trên địa bàn xã) : 

- Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/25.000-1/50.000 ;
- Bản đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/5.000-1/25.000 ;
- Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/5.000-1/25.000.
b) Đồ án quy hoạch xây dựng trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn: 

- Bản đồ hiện trạng xây dựng và sử dụng đất, tỷ lệ 1/500-1/2.000;
- Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500-1/2.000.
2. Nguyên tắc chung

- Tùy theo mức độ phức tạp của từng đồ án, nội dung quy hoạch có thể thể hiện thành các bản đồ riêng hoặc thể hiện chung trong 1 bản đồ;
- Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nằm ngoài phạm vi quy hoạch xây dựng được thể hiện trên sơ đồ có mối liên hệ với khu vực quy hoạch xây dựng;
- Trong bản đồ cần ghi đầy đủ, rõ ràng các số liệu kinh tế kỹ thuật có liên quan đến từng khu chức năng hoặc hạng mục công trình;
- Quy cách thể hiện hồ sơ (Ký hiệu, đường nét, màu sắc…) theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

3. Nội dung các bản vẽ trong đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

3.1. Đối với đồ án quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn (trên địa bàn xã)
a) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

Thể hiện ranh giới, phạm vi hành chính xã, huyện mà xã đó trực thuộc và các mối quan hệ tương hỗ giữa xã và vùng có liên quan (bản vẽ này chỉ thể hiện trong hồ sơ báo cáo và hồ sơ A3 kèm trong thuyết minh).
b) Bản đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng:

Trên bản đồ địa hình kết hợp với bản đồ địa chính thể hiện các nội dung sau:

- Ranh giới hành chính xã;

- Các loại đất: Đất sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất (trạm, trại, kho tàng...); Đất các khu trung tâm,  các điểm dân cư và các loại đất khác (quốc phòng, du lịch, chưa sử dụng, sông, suối...);

- Dân số, số hộ, diện tích của từng điểm dân cư;

- Hệ thống công trình phục vụ sản xuất và dịch vụ xã;

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Các tuyến đường quốc gia, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn. Thể hiện rõ loại và mặt cắt các đường;
+ Hệ thống và các công trình thủy lợi: Thể hiện rõ cấp, loại, mặt cắt và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu; Thể hiện lưu vực thoát nước chính;
+ Đối với cấp nước tập trung cần thể hiện nguồn, công trình cấp nước và hệ thống đường ống chính, nhánh đến từng điểm dân cư. Đối với cấp nước phân tán cần thể hiện loại hình cấp nước theo khu vực;
+ Ao, hồ, mạng lưới kênh, đường ống thoát nước cho đến từng điểm dân cư; khu vực nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải rắn;
+ Nguồn điện, trạm hạ thế, mạng lưới cấp điện từ trung áp trở lên. Thể hiện rõ công suất trạm, điện áp, loại dây.

- Khả năng quỹ đất xây dựng và hướng mở rộng cho từng điểm dân cư, khu trung tâm xã.

c) Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

Trên bản đồ địa hình kết hợp với bản đồ địa chính thể hiện các nội dung sau:

- Đất xây dựng hiện có, xây dựng mở rộng cho từng điểm dân cư, khu trung tâm xã và đất dự trữ phát triển;

- Đặc điểm sử dụng đất theo chức năng: Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đất ở, dịch vụ (cơ quan, giáo dục, y tế, thương mại...); đất các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối;

- Các điểm dân cư phát triển, hạn chế phát triển và không phát triển;

- Dân số, số hộ, diện tích của từng điểm dân cư;
- Hệ thống công trình phục vụ sản xuất và dịch vụ xã;
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Hướng và lưu vực thoát nước chính; Xác định cao độ xây dựng cho các điểm dân cư;
+ Mạng lưới đường trên địa bàn xã (đường quốc gia, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn); Loại và mặt cắt các đường; Các công trình phục vụ giao thông;
+ Đối với cấp nước tập trung: Nguồn cấp nước; Vị trí các công trình thu, dẫn nước, các công trình xử lý, công trình điều hoà; Mạng lưói đường ống dẫn nước và các công trình cấp nước; Lập sơ đồ tính thủy lực mạng lưới đường ống; Xác định vành đai bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước;
+ Đối với cấp nước phân tán: Nguồn cấp nước; Các công trình xử lý và cấp nước.
+ Nguồn cấp điện; Vị trí, công suất, điện áp các trạm hạ thế; Lưới phân phối trung, hạ áp; Hành lang bảo vệ các tuyến điện cao áp đi qua;
+ Hệ thống thoát và xử lý nước thải; Vị trí và quy mô khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang;
+ Các nguồn gây ô nhiễm môi trường, khoảng cách ly, bảo vệ.

3.2.  Đối với đồ án quy hoạch xây dựng trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn
a) Bản đồ hiện trạng xây dựng và sử dụng đất
Trên bản đồ địa hình thể hiện các nội dung sau:

- Phạm vi ranh giới, diện tích, chức năng sử dụng, mật độ xây dựng của từng lô đất hiện có;

- Đánh giá tầng cao, chất lượng công trình hiện có và xác định các công trình có giá trị cần giữ lại, bảo tồn, tôn tạo;

- Xác định quỹ đất xây dựng bao gồm quỹ đất hiện có giữ lại, dự kiến thu hồi để chuyển hóa chức năng, quỹ đất dự kiến mở rộng;

- Lộ giới đường quy hoạch;

- Mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

+ Mạng lưới đường đến từng lô đất, các mặt cắt ngang tuyến đường;

+ Đối với cấp nước phân tán: Nguồn cấp nước, các công trình xử lý và chứa nước;

+ Đối với cấp nước tập trung: Nguồn và các công trình cấp nước, mạng lưới đường ống cấp nước đến từng lô đất;

+ Mạng lưới đường ống thoát nước mưa, nước thải;

+ Nguồn điện, trạm hạ thế, mạng lưới cấp điện từ 0,4KV trở lên và lưới chiếu sáng đường.

+ Cao độ xây dựng tại các điểm giao cắt đường. Hệ thống đê, kè hiện có.

b) Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật 

Trên bản đồ địa hình thể hiện các nội dung sau:
- Các công trình kiến trúc như nhà ở, công trình công cộng... và cây xanh;

- Ranh giới từng lô đất theo tính chất, chức năng sử dụng; Phân biệt rõ khu hiện có, cải tạo và xây dựng mới;

- Các yêu cầu về sử dụng đất: Diện tích đất, mật độ xây dựng, tầng cao, chỉ giới xây dựng và tỷ lệ cây xanh cho từng lô đất;

- Mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

+ Mặt bằng các loại đường đến từng lô đất xây dựng và xác định đầy đủ thông số kỹ thuật;
+ Xác định các khu vực đào và đắp, cao độ xây dựng, độ dốc trên đường và nền xây dựng, hướng thoát nước, mương, đường ống thoát nước, đê, kè, hồ dự kiến.

+ Đối với cấp nước phân tán: Nguồn cấp nước, các công trình xử lý và chứa nước;
+ Đối với cấp nước tập trung: Nguồn và các công trình cấp nước, mạng lưới đường ống cấp nước đến từng lô đất;
+ Mạng lưới đường ống, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn;
+ Nguồn điện: Mạng lưới cấp điện từ 0,4KV trở lên và chiếu sáng đường; Vị trí các công trình như trạm biến thế, khoảng cách cột điện ...
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